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                Môn: Lịch sử - Địa lý   lớp 5
                        - Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề).

                        - Họ và tên học sinh:................................................................

                        - Lớp 5………..
                                            ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề)

Đề bài:

I. PHẦN A: LỊCH SỬ

   - Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1  Người lãnh đạo của của cuộc phản công ở kinh thành Huế là ai?

A.  Đinh Công Tráng

B.  Nguyễn Trường Tộ

C.  Tôn Thất Tuyết
          D. Phan Bội Châu

Câu 2.   Xã hội Việt nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có những thay đổi về kinh tế nên đã xuất hiện những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Công nhân, trí thức
B. Công nhân, chủ xưởng, chi thức, nhà buôn, viên chức
C. Chủ xưởng, nhà buôn
D. Công nhân, chủ xưởng, chi thức
Câu 3. Bác Hồ ra đi tìm dường cứu nước vào năm nào?
A. Năm 1911
B. Năm 1912
C. Năm 1913
D. Năm 1914

Câu 4.  Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống?  Ngay sau cách mạng tháng tám nước ta trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Để cứu đói bác Hồ đã kêu gọi cả nước ta làm gì?
	A
	
	Lập hũ gạo cứu đói

	B
	
	Ngày đồng tâm

	C
	
	Mở trường dạy học

	D
	
	Không một tấc đất bỏ hoang


Câu 5.Cuối bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ khẳng định điều gì?

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. PHẦN B: ĐỊA LÝ
- Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1.  Phần đất liền của nước ta chiếm?
A. 3/4 diện tích là đồi núi;1/4 diện tích là đồng bằng
B. 2/4 diện tích là đồi núi 2/4 diện tích là đồng bằng
C. 1/4 diện tích là đồi núi 3/4 diện tích là đồng bằng 

D. 3/4 diện tích là đồi núi 3/4 diện tích là đồng bằng 

Câu 2.  Khí hậu nước ta có đặc điểm gì:
A. Nóng và mưa nhiều
B. Rất nóng
C. Rất lạnh
D. Nóng quanh năm

Câu 3. Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta là: 
A. Trung tâm công nghiệp Thành phố Hà Nội.
B. Trung tâm công nghiệp Thành phố Hải Phòng.

C. Trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Trung tâm công nghiệp Thành phố Điện Biên
Câu 4.   Điền  từ trong ngoặc đơn  vào chỗ chấm thích hợp về sự phân bố dân cư ở nước ta?(đất chật người đông  ; thưa dân và thiếu lao động ; điều chỉnh sự phân bố dân cư)
       Ở đồng bằng ven biển.............................................,............. thừa lao động.Ở vùng núi nhiều tài nguyên nhưng lại.......................................................Do đó nhà nước đã và đang..................................................................giữa các miền.

  Câu 5.
  Nêu vai trò của biển ở nước ta?
	

	

	

	

	

	

	

	


®¸p ¸n m«n lÞch sö - ®Þa lÝ  CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
    Lớp 5 : 
PhÇn a. lÞch sö:  (5 điểm)
1. Phần trắc nghiệm và tự luận : Mỗi câu đúng 1 điểm
Câu 1.  C. Tôn Thất Tuyết
Câu 2.  B. Công nhân, chủ xưởng, chi thức, nhà buôn, viên chức

Câu 3.  A. Năm 1911
 Câu 4 Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống?  Ngay sau cách mạng tháng tám nước ta trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Để cứu đói bác Hồ đã kêu gọi cả nước ta làm gì?
	A
	đ
	Lập hũ gạo cứu đói

	B
	đ
	Ngày đồng tâm

	C
	s
	Mở trường dạy học

	D
	đ
	Không một tấc đất bỏ hoang


C©u 5. Cuối bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ khẳng định điều gì?
     - Cuối bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ khẳng định: Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự di và độc lập và sự thậtđã thành một nước tự do độc lập.Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất cả tinh thần và lực  lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy
 PhÇn B. ®Þa lÝ: (10 điểm)
1. Phần trắc nghiệm và tự luận :Mỗi câu đúng 1 điểm

Câu 1. A  3/4 diện tích là đồi núi;1/4 diện tích là đồng bằng

Câu 2.  A. Nóng và mưa nhiều

Câu 3. C. Trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 4. M3 Điền  từ còn thiếu vào chỗ chấm thích hợp về sự phân bố dân cư ở nước ta?

       Ở đồng bằng ven biển.đất chặt người đông  thừa lao động.Ở vùng núi nhiều tài nguyên nhưng lại thưa dân và thiếu lao động Do đó nhà nước đã và đang điều chỉnh sự phân bố dân cư giữa các miền
C©u 5
- BiÓn ®iÒu hßa khÝ hËu. BiÓn lµ nguån tµi nguyªn lín, cho ta dÇu má, khÝ tù nhiªn, muèi, c¸, t«m,… BiÓn lµ đường giao th«ng quan träng. Ven biÓn cã nhiÒu b·i t¾m vµ phong c¶nh ®Ñp, lµ n¬i du lÞch vµ nghØ m¸t hÊp dÉn.

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 5

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4

	
	
	TNKQ


	TL


	TNKQ


	TL


	TNKQ


	TL


	TNKQ


	TL



	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0

	3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	

	4. Địa lí dân cư Việt Nam
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	

	5. Địa lí kinh tế Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	
	3
	
	
	1

	
	Số điểm
	4,0
	
	2,0
	
	3,0
	
	
	1,0


Họ tên người coi





....................


.


.....................





Họ tên người chấm


.......................................................


Điểm








